




 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Hàm số tan=y x  xác định khi cos 0
2
π π≠ ⇔ ≠ +x x k  ( )∈k . Tập xác định 

\
2
π π = + ∈ 
 

 D k k∣ . Chọn B. 

Câu 2. 5 3 5 2 17= ⋅ + =u . Chọn A. 

Câu 3. 5 1sin sin sin
6 6 6 2
π π ππ = − = = 

 
. Chọn D. 

Câu 4. 8 1 7 4 7 3 25= + = + ⋅ =u u d . Chọn A. 

Câu 5. 
2 2

3 3 3sin sin sin
42 3 2 2

3 3

π ππ π
π

π ππ π π

 = − + = − +  = − ⇔ = − ⇔ ⇔  
   = + + = +  

x k x k
x x

x k x k
 ( )∈k . Vì 

4 22 ( 1)2
3 3
π ππ π+ = − + +k k  nên họ nghiệm thứ hai có thể viết là 2 2

3
π π= − +x k . Chọn D. 

Câu 6. 3 3
4 1 2 ( 2) 16= = ⋅ − = −u u q . Chọn A. 

Câu 7. Chu kì của hàm số sin 2=y x  là 2
2
π π= =T . Chọn C. 

Câu 8. 2 giờ 120=  phút, số lần phân đôi là 120 : 20 6= . Số lượng vi khuẩn sau 2 giờ là 
6100 2 6400⋅ = . Chọn A. 

Câu 9. 5 5 180 150
6 6
π °

°⋅
= = . Chọn A. 

Câu 10. cos( ) cos cos sin sin+ = −a b a b a b . Chọn C. 

Câu 11. Giá trị đại diện của các nhóm lần lượt là 5;15;25 . Số trung bình 
2 5 3 15 5 25 180 18

10 10
⋅ + ⋅ + ⋅

= = =x . Chọn A. 

Câu 12. Giá trị đại diện của nhóm [20;30)  là 20 30 25
2
+

= . Chọn C. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 
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Câu 1. Gọi d  là công sai của cấp số cộng. Ta có 

2 5 1 1

3 6 1 1 1 1

6 ( ) ( 4 ) 6 3 6 2
8 ( 2 ) ( 5 ) 8 2 7 8 3

− = + − + = − = = −   
⇔ ⇔ ⇔   + = − + + + = − + = − =  

u u u d u d d d
u u u d u d u d u

. 

a) Sai. Công sai của cấp số cộng là 2= −d . 

b) Đúng. 1 3=u . 

c) Sai. 1 ( 1) 3 2( 1) 5 2= + − = − − = −nu u n d n n . 

d) Sai. 90 5 2 90 175= − ⋅ = −u , ( )1 90
1 2 90

90
45 (3 175) 7740

2
+

= + +…+ = = ⋅ − = −
u u

S u u u . 

Câu 2. 

a) Đúng. Hàm số 1( ) sin 2
2

=f x x  xác định với mọi ∈x , nên tập xác định là = D . 

b) Sai. Nếu đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng thì ( ) ( )− =f x f x  với mọi ∈x . Nhưng 
1

4 2
π  = 
 

f  và 1
4 2
π − = − 

 
f  khác nhau, nên đồ thị hàm số không nhận trục tung làm trục đối xứng. 

c) Đúng. Khi x  chạy trên   thì 2x  cũng chạy trên  , nên sin 2x  nhận mọi giá trị trong đoạn 

[ 1;1]− . Do đó tập giá trị của hàm số 1( ) sin 2
2

=f x x  là 1 1;
2 2

 −  
. 

d) Sai. Ta có , (0; )
4 2
π π π∈ , 

4 2
π π
<  nhưng 1 0

4 2 2
π π   = > =   
   

f f  nên hàm số không đồng biến trên 

khoảng (0; )π . 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. 

2 23 4 3 122sin 3 0 sin sin
4 194 4 2 3 2 2

4 3 12

π π ππ π
π π π

π π ππ π

 − = − + = − +      − + = ⇔ − = − = − ⇔ ⇔      
       − = + = + 

x k x k
x x

x k x k
 

( )∈k . 

Với 2
12
π π= − +x k : 1 250 2 2 1

12 24 24
π π π≤ − + ≤ ⇔ ≤ ≤ ⇒ =k k k , ta được 23

12
π

=x . 

Với 19 2
12
π π= +x k : 19 19 50 2 2 0

12 24 24
π π π≤ + ≤ ⇔ − ≤ ≤ ⇒ =k k k , ta được 19

12
π

=x . 



Tổng các nghiệm trên đoạn [0;2 ]π  là 23 19 42 7
12 12 12 2
π π π π
+ = = . Suy ra 7=a , 2=b . Vậy 

2 3 2 7 3 2 20= + = ⋅ + ⋅ =P a b . 

Đáp án: 20. 

Câu 2. Độ dài cung tròn là 3 93 7,07
4 4
π πα= = ⋅ = ≈l R  (cm). 

Đáp án: 7,07. 

Câu 3. Cỡ mẫu 6 11 10 8 6 41= + + + + =n . Ta có 41 10,25
4 4
= =

n . Vì 6 10,25 6 11 17< ≤ + =  nên 

nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là [155;160) . 

1

41 6 85 69054155 5 155 157
11 44 44

−
= + ⋅ = + = ≈Q . 

Đáp án: 157. 

Câu 4. Ba năm có 12 quý, mỗi quý có 3 tháng. 

Phương án 1: Lương tháng của các quý lập thành cấp số cộng với 1 6=u , 0,5=d  (triệu đồng). 
Lương tháng của 12 quý lần lượt là 6;6,5;7; ;11,5… . 

Năm thứ nhất: tổng tiền lương là 3(6 6,5 7 7,5) 81+ + + = , tiền thưởng là 0,1 81 8,1⋅ = . 

Năm thứ hai: tổng tiền lương là 3(8 8,5 9 9,5) 105+ + + = , tiền thưởng là 0,1 105 10,5⋅ = . 

Năm thứ ba: tổng tiền lương là 3(10 10,5 11 11,5) 129+ + + = , tiền thưởng là 0,1 129 12,9⋅ = . 

Tổng thu nhập theo phương án 1 là 1 (81 105 129) (8,1 10,5 12,9) 346,5= + + + + + =T  (triệu đồng). 

Phương án 2: Lương tháng của các quý lập thành cấp số nhân với 1 6=v , 1,05=q . Tổng tiền lương 

3 năm là 
( ) ( )

12
12

6 1,05 1
3 360 1,05 1

1,05 1
−

⋅ = −
−

 (triệu đồng). Tổng tiền thưởng 3 năm là 3 7,5 22,5⋅ =  

(triệu đồng). Tổng thu nhập theo phương án 2 là ( )12 12
2 360 1,05 1 22,5 360 1,05 337,5= − + = ⋅ −T  

(triệu đồng). 

Chênh lệch: ( )12 12
1 2 346,5 360 1,05 337,5 684 360 1,05 37,5− = − ⋅ − = − ⋅ ≈T T  (triệu đồng). 

Đáp án: 37,5. 

PHẦN IV. TỰ LUẬN. 



Bài 1. 
2 23 3 6 6cos cos cos

3 2 3 6 2 2
3 6 2

π π ππ π
π π π

π π ππ π

 + = + = − +    + = ⇔ + = ⇔ ⇔    
     + = − + = − + 

x k x k
x x

x k x k
 ( )∈k . 

Vậy phương trình có các nghiệm 2
6
π π= − +x k , 2

2
π π= − +x k  ( )∈k . 

Bài 2. Ta có 2 2 144 25sin 1 cos 1
169 169

α α= − = − = . Vì 3
2
ππ α< <  nên sin 0α < , do đó 5sin

13
α = − . 

12 3 5 1 12 3 5cos cos cos sin sin
6 6 6 13 2 13 2 26
π π πα α α + − = + = − ⋅ − ⋅ = − 

 
. 

Bài 3. Số sản phẩm bán được mỗi tháng lập thành cấp số nhân với 1 128=u  và công bội 
3150%
2

= =q . 

a) Số sản phẩm bán được trong tháng thứ 8 là 
7

7
8 1

3 2187128 128 2187
2 128

 = = ⋅ = ⋅ = 
 

u u q  (sản phẩm). 

b) Tổng số sản phẩm bán được trong 8 tháng đầu tiên là 

( )
8

8
1

8

3128 1
1 2 6561256 1 6561 256 630531 2561

2

   −  −      = = = − = − = −  −

u q
S

q
 (sản phẩm). 

Vì 6305 7000<  nên cửa hàng không đạt được mục tiêu này. 

---------- HẾT ---------- 
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